Chủ đề 6 Bài 1 Giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt

Câu 1: Thế nào là giao tiếp, ứng xử có văn hóa?
A. Tôn trọng mọi người
B. Kì thị mọi người
C. Ghen ghét những người hơn mình
· D. Cả 3 ý trên
Câu 2: Hành động nào không thể hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa?
· A. Đánh giá hoàn cảnh của người khác
· B. Chê bai người khác
· C. Kì thị màu da, dân tộc
· D. Cả 3 ý trên
Câu 3: Giao tiếp, ứng xử có văn hóa có tác dụng gì?
· A. Được mọi người tôn trọng, yêu mến
· B. Xây dựng môi trường văn minh
· C. Gặp gỡ, kết bạn được nhiều người
· D. Cả 3 ý trên
Câu 4: Đâu là hành động thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt trong môi trường lớp học?
· A. Không kì thị màu da của bạn bè
· B. Không chia bè kết phái
· C. Tôn trọng đam mê, sở thích của bạn
· D. Cả 3 ý trên
Câu 5: Giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt thể hiện một người như thế nào?
· A. Lịch sự
· B. Văn minh
· C. Giả tạo
· D. A và B đúng
Câu 6: Tại sao cần tôn trọng sự khác biệt?
· A. Vì mỗi người đều có điểm khác nhau
· B. Vì mỗi dân tộc sẽ có những truyền thống, lối sống khác nhau
· C. Vì ai cũng cần được tôn trọng
· D. Cả 3 ý trên
Câu 7: Đâu là phát biểu đúng?
· A. Trẻ con không cần giao tiếp, ứng xử có văn hóa vì còn nhỏ
· B. Bất cứ ai cũng cần học cách tôn trọng sự khác biệt
· C. Người lớn không cần tôn trọng sự khác biệt của trẻ em
· D. Cả 3 ý trên
Câu 8: Đâu là hành động thể hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa
· A. Tranh cãi
· B. Không lắng nghe
· C. Lắng nghe tích cực
· D. Cả 3 ý trên
Câu 9: Cần làm những gì để thực hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt?
· A. Tuyên truyền thông điệp để mọi người thực hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt
· B. Thực hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa hàng ngày
· C. Rèn luyện bản thân hàng ngày
· D. Cả 3 ý trên
Câu 10: Trong một cuộc thảo luận, Hoàng và Huy đã tranh cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Hồng nghe thấy thì khuyên mọi người nên hòa giải và lắng nghe nhau còn Hương thì nói rằng cứ để mọi người cãi nhau xem ai là người thắng. Ai là người vi phạm sự ứng xử, giao tiếp có văn hóa?
A. Hoàng.
B. Hoàng và Huy.
C. Hoàng, Huy, Hương.
D. Cả 4 người.
Câu 11: Hôm qua đi dạo trên phố, Hùng gặp một người nước ngoài có làn da nâu và mái tóc xoăn. Hùng đã đùa cợt và chỉ trỏ vị khác đó. Hành động của Hùng có nên hay không?
· A. Nên
· B. Không nên
Câu 12: Ngày Tết, gia đình Mạnh qua nhà bác Thu chơi. Mạnh thấy nhà bác không trang trí và có hoa như nhà mình nên tỏ ý chê bai. Hành động của Mạnh thể hiện điều gì?
· A. Thiếu tôn trọng người khác
· B. Ứng xử không có văn hóa
· C. Văn minh
· D. A và B đúng
Câu 13: Uyên và nhóm bạn ở lớp đều là nhà có điều kiện nên đã lập hội chơi riêng. Trong một lần đi du lịch với lớp, Uyên và nhóm bạn đã tỏ ý xem thường và không muốn ngồi cạnh Huyền và gia đình Huyền rất nghèo. Nhận xét nào đúng về hành động của Uyên và nhóm bạn? 
· A. Uyên và nhóm bạn không biết tôn trọng người khác
· B. Cách ứng xử của Uyên và nhóm bạn rất đúng
· C. Uyên và nhóm bạn có quyền như vậy vì gia đình họ khá giả
· D. Cả 3 ý trên
Câu 14: Khi đi đường thấy một cụ già ăn xin, chúng ta nên ứng xử thế nào?
· A. Tôn trọng cụ già như những người khác
· B. Tránh xa cụ già
· C. Xua đuổi cụ già
· D. Phương án khác
Câu 15: Lớp em vừa có bạn nước ngoài chuyển tới. Vì ở nước ngoài họ không quen dùng đũa ăn cơm nên ở bữa ăn bạn đã phải mang dĩa theo để dùng. Em nên hành xử thế nào với trường hợp trên?
· A. Nói bạn rằng không được dùng dĩa vì ở Việt Nam mọi người đều dùng đũa
· B. Hướng dẫn bạn cách dùng đũa với thái độ tích cực
· C. Tôn trọng thói quen của bạn
· D. B và C đúng
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Câu 1: Chúng ta có thể tuyên truyền về ứng xử có văn hóa qua phương tiện nào?
· Qua internet
· Qua báo, đài
· Qua các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,...
· Tất cả các phương án trên
Câu 2: Hành động nào không thể hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa?
· Đánh giá hoàn cảnh của người khác
· Chê bai người khác
· Kì thị màu da, dân tộc
· Cả 3 ý trên
Câu 3: Làm thế nào để nói, cười đủ nghe nơi công cộng?
· Giữ khoảng cách phù hợp giữa người nói và người nghe
· Nói bằng âm lượng vừa đủ
· Cả hai đáp án trên đều đúng
· Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 4: Đâu là hành động thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt trong môi trường lớp học?
· Không kì thị màu da của bạn bè
· Không chia bè kết phái
· Tôn trọng đam mê, sở thích của bạn
· Cả 3 ý trên
Câu 5: Xếp hàng nơi công cộng như thế nào là cách ứng xử có văn hóa?
· Đứng đúng hàng
· Tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy
· Giữ khoảng cách nhất định với người đứng trước và đứng sau
· Tất cả các phương án trên
Câu 6: Tại sao cần tôn trọng sự khác biệt?
· Vì mỗi người đều có điểm khác nhau
· Vì mỗi dân tộc sẽ có những truyền thống, lối sống khác nhau
· Vì ai cũng cần được tôn trọng
· Cả 3 ý trên
Câu 7: Chúng ta sẽ nhận được gì khi có cách ứng xử có văn hóa?
· Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh
· Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người
· Sự khó chịu của mọi người
· Không nhận được lợi ích gì
Câu 8: Đâu là hành động thể hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa?
A. Tranh cãi.
B. Không lắng nghe.
C. Lắng nghe tích cực.
[bookmark: _GoBack]D. Nói những lời khó nghe.
Câu 9: Những hành vi thiếu văn minh có thể gây ra những ảnh hưởng như thế nào?
· Làm mất mĩ quan đô thị
· Gây ra tranh chấp, bất hoà giữa người với người
· Để lại ấn tượng xấu cho mọi người xung quanh
· Tất cả các phương án trên
Câu 10: Trong một cuộc thảo luận, Hoàng và Huy đã tranh cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Hồng nghe thấy thì khuyên mọi người nên hòa giải và lắng nghe nhau còn Hương thì nói rằng cứ để mọi người cãi nhau xem ai là người thắng. Ai là người vi phạm sự ứng xử, giao tiếp có văn hóa?
· Hoàng
· Hoàng và Huy
· Hoàng, Huy, Hương
· Cả 4 người
Câu 11: Nhận định nào sau đây là đúng?
· Giao tiếp ứng xử có văn hóa thể hiện ở trang phục của người nói
· Giao tiếp ứng xử có văn hóa thể hiện ở tác phong cử chỉ và lời nói của người nói 
· Giao tiếp ứng xử có văn hóa thể hiện ở thái độ và hành động của người nói
· Tất cả các phương án trên
Câu 12: Ngày Tết, gia đình Mạnh qua nhà bác Thu chơi. Mạnh thấy nhà bác không trang trí và có hoa như nhà mình nên tỏ ý chê bai. Hành động của Mạnh thể hiện điều gì?
· Thiếu tôn trọng người khác
· Ứng xử không có văn hóa
· Văn minh
· Thiếu tôn trọng người khác và ứng xử không có văn hóa
Câu 13: Giang là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Ngoài giờ học, Giang thường xuyên tham gia vào các hoạt động tình nguyện do trường, địa phương tổ chức. Trong một lần đi tình nguyện, Giang bắt gặp một nhóm học sinh chuẩn bị ra về sau buổi cắm trại ven sông. Xung quanh đều là rác, vỏ hộp đồ ăn, lon nước uống,... nhưng không bạn nào có ý định thu dọn. Nếu là Giang trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?
· Không quan tâm vì dù sao cũng không quen biết nhóm bạn đó
· Trực tiếp yêu cầu các bạn dọn dẹp để trả lại không gian sạch đẹp cho khu vực ven sông
· Liên hệ với phụ huynh, nhà trường nơi các bạn theo học để phản ánh nếu các bạn có thái độ không hợp tác
· Trực tiếp yêu cầu các bạn dọn dẹp để trả lại không gian sạch đẹp cho khu vực ven sông và liên hệ với phụ huynh, nhà trường nơi các bạn theo học để phản ánh nếu các bạn có thái độ không hợp tác
Câu 14: Khi đi đường thấy một cụ già ăn xin, chúng ta nên ứng xử thế nào?
· Tôn trọng cụ già như những người khác
· Tránh xa cụ già
· Xua đuổi cụ già
· Phương án khác
Câu 15: Hành động nào sau đây thể hiện đúng với cách ứng xử văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
· Tranh luận gay gắt trong thư viện
· Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim
· Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên
· Cãi nhau to tiếng khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ đi chơi với bạn về

